
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

17h45 Thời gian: 17h45 * Ngày thi: 13/03/2025
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27213343789  Huỳnh Thanh  An 30/10/2003 Thừa Thiên H 30SYC3 9.0 8.3 Đạt F

2 27215253575  Nguyễn Dương Hồng  Anh 15/04/2003 Nghệ An 30TBN12 6.3 6.3 Đạt

3 27202221554  Nguyễn Thị Tú  Anh 17/10/2003 Thừa Thiên H 30TBN12 7.3 8.0 Đạt

4 27205102845  Nguyễn Thị Huyền  Ảo 14/06/2003 Quảng Ngãi 30CHT8 7.3 6.5 Đạt F

5 27213353592  Ngô Nguyễn Loan  Châu 15/12/2003 Đắk Lắk 30TBN12 8.7 7.8 Đạt

6 27202146425  Lê Thảo  Chi 25/04/2003 Quảng Bình 30TBN12 8.3 7.0 Đạt

7 27205202475  Nguyễn Ngọc Khánh  Chi 10/12/2003 Khánh Hòa 30TBN12 8.3 7.5 Đạt

8 27205252633  Trương Thị Quỳnh  Chi 18/11/2003 Gia Lai 30TBN12 9.0 7.0 Đạt

9 27218201739  Lê Đức  Đại 19/06/2001 Đắk Nông 30SYC4 2.7 4.0 Không Đạt

10 27214341355  Thái Văn Anh  Đảm 28/08/2003 Quảng Trị 30TBN12 5.7 6.0 Đạt

11 27218653747  Đậu Hoàng  Đạt 01/10/2003 Đắk Lắk 30CSC7 3.0 5.5 Không Đạt

12 28205004610  Lý Thị  Diễm 20/10/2004 Gia Lai 30SYC4 9.0 7.5 Đạt

13 27211339406  Nguyễn Văn  Đức 20/06/2003 Hà Tĩnh 30SBN5 V V Không Đạt F

14 27217125794  Phạm Trần Quí  Dương 30/05/2003 Đà Nẵng 30SSC4 6.3 5.0 Đạt F

15 27202142132  Nguyễn Đức  Duy 20/06/2003 Quảng Ngãi 30SYC4 8.7 9.0 Đạt

16 27202702622  Hà Thị Thùy  Duyên 11/01/2003 Quảng Nam 30SYC4 6.0 8.5 Đạt

17 27202438860  Phạm Thị  Duyên 01/11/2003 Quảng Nam 30TBN12 7.0 6.0 Đạt

18 27207228079  Trần Thị Mỹ  Duyên 15/03/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 4.0 3.5 Không Đạt

19 27202145279  Võ Thị Trương  Duyên 01/01/2003 Bình Định 30SYC4 5.0 0.3 Không Đạt

20 27202101232  Trần Ngân  Hà 04/09/2003 Đà Nẵng 30CSC7 7.0 6.0 Đạt

21 27214739155  Trần Nhật  Hào 22/08/2003 Thừa Thiên H 30TBN12 5.3 6.0 Đạt

22 27203342844  Mai Thị Lệ  Hoa 23/01/2003 Quảng Nam 30SYC4 9.3 9.0 Đạt

23 28204906545  Đoàn Thị Ánh  Hồng 24/01/2004 Quảng Nam 30SYC4 8.0 8.9 Đạt

24 27202738508  Lê Thị Kim  Huệ 29/10/2003 Quảng Nam 30TBN12 7.7 5.3 Đạt

25 27203239029  Nguyễn Thị Thu  Hương 10/07/2003 Đà Nẵng 30SYC4 7.3 5.0 Đạt

26 27212141334  Trần Văn  Huy 29/07/2003 Đắk Lắk 30CSC7 7.3 9.5 Đạt

27 27212245065  Võ Việt  Kha 31/05/2003 Bình Định 30CSC7 8.0 6.5 Đạt

28 27207228451  Nguyễn Nhật  Khang 10/10/2003 Phú Yên 30TBN12 7.3 7.5 Đạt

29 27212146684  Trần Nguyễn  Khánh 28/07/2003 Hồ Chí Minh 30CSC7 4.3 2.5 Không Đạt

30 27212146717  Huỳnh Nhật  Khoa 15/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 9.0 9.5 Đạt

31 27212102653  Nguyễn Đức Đăng  Khoa 07/05/2003 Đà Nẵng 30TBN12 8.0 7.3 Đạt

32 27208439285  Nguyễn Thị  Kiều 16/02/2003 Quảng Trị 30THT11 9.3 5.3 Đạt F
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33 27202146872  Hồ Thị Thục  Linh 06/09/2003 Quảng Nam 30TBN12 6.7 6.5 Đạt

34 27203628578  Mai Thảo  Linh 29/03/2003 Quảng Nam 30TBN12 8.3 5.5 Đạt

35 27212242547  Trần Huỳnh Trúc  Linh 26/02/2003 Quảng Nam 30CSC7 7.7 6.0 Đạt

36 27217202615  Phạm Duy  Luân 15/09/2003 Đắk Lắk 30CSC7 5.7 5.5 Đạt

37 27202246827  Phan Thị Cẩm  Ly 31/08/2003 Đắk Lắk 30TBN12 8.7 7.5 Đạt

38 27203121451  Đinh Thị Ánh  Mai 25/03/2003 Quảng Ngãi 30CSC7 9.0 3.0 Không Đạt

39 27207142782  Hoàng Lê Quỳnh  Mai 18/08/2003 Quảng Nam 30SYC4 5.7 5.4 Đạt

40 27203750140  Phạm Thị  Mai 26/08/2003 Thanh Hóa 30SYC4 7.7 5.0 Đạt

41 27207237413  Nguyễn Thị Diệu  My 14/12/2003 Đà Nẵng 30TBN12 9.0 7.8 Đạt

42 27202242214  Nguyễn Thị Ly  Na 07/07/2003 Quảng Nam 30TBN12 V V Không Đạt

43 27203349610  Nguyễn Phương Thảo  Ngọc 04/10/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 9.3 9.3 Đạt

44 27202238704  Trần Thị  Ngọc 23/08/2003 Quảng Bình 30TYC2 8.0 5.5 Đạt F

45 27212144933  Bùi Tuấn  Nguyên 22/10/2003 Quảng Trị 30CSC7 V V Không Đạt

46 28204829236  Đặng Trương Tường  Nguyên 28/11/2004 Đà Nẵng 30SYC4 6.7 5.0 Đạt

47 27202100422  Đinh Thị Anh  Nguyên 18/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC7 8.0 5.0 Đạt

48 26217125905  Lê Viết  Nguyên 20/05/2002 Quảng Nam 30CHT7 5.0 V Không Đạt F

49 27202124697  Lữ Thị Xuân  Nguyệt 06/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC7 6.0 7.8 Đạt

50 27205226882  Hà Kiều  Nhi 30/11/2003 Quảng Nam 30TBN12 8.0 6.5 Đạt

51 27203727150  Hà Tú  Nhi 28/07/2003 Đắk Lắk 30SYC4 5.3 3.3 Không Đạt

52 27205249677  Đỗ Thị Hồng  Như 29/12/2002 Gia Lai 30TBN12 10.0 8.8 Đạt

53 28204900595  Nguyễn Lâm Tâm  Như 13/12/2004 Bình Thuận 30SYC4 4.7 5.0 Không Đạt

54 27203720254  Đặng Hồng  Nhung 06/07/2003 Quảng Ngãi 30SYC4 6.7 5.5 Đạt

55 28206502607  Lương Thị Kim  Nhung 13/11/2004 Kon Tum 30SYC4 7.3 3.1 Không Đạt

56 27202234331  Nguyễn Thị Hằng  Ny 13/02/2003 Thừa Thiên H 30SYC4 8.7 5.0 Đạt

57 27207500486  Đinh Thị  Oanh 24/03/2003 Quảng Bình 30CSC7 9.0 6.0 Đạt

58 27207102577  Trần Thị Tâm  Phúc 15/04/2003 Đà Nẵng 30SYC4 5.0 6.0 Đạt

59 27214745315  Trương Thái Nhật  Phương 09/09/2003 Bình Định 30CSC7 5.3 5.8 Đạt

60 27212249903  Lê Hồ Minh  Quốc 24/02/2003 Bình Định 30CSC7 V V Không Đạt

61 26207128150  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 21/06/2002 Quảng Trị 30THT3 6.0 3.5 Không Đạt F

62 27212302634  Trương Ngọc Như  Quỳnh 24/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC7 10.0 8.8 Đạt

63 27207125390  Khúc Thu  Sang 02/08/2003 Hải Phòng 30TBN12 7.0 7.3 Đạt

64 27207100064  Nguyễn Thị Thu  Sang 22/09/2003 Quảng Ngãi 30CSC7 9.0 6.3 Đạt

65 27212228842  Tần Hải  Sơn 16/03/2003 Bình Định 30CSC7 8.7 7.3 Đạt

66 27203302839  Hà Phi  Sony 28/11/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 7.7 6.5 Đạt

67 27207243453  Huỳnh Thị Thu  Sương 26/08/2003 Quảng Nam 30TBN12 8.0 9.0 Đạt
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68 27217327797  Nguyễn Ngọc Thảo  Sương 01/01/2003 Quảng Trị 30THT6 5.3 5.5 Đạt F

69 27202937554  Lê Hoài  Thanh 17/03/2004 Quảng Nam 30SYC4 7.3 6.3 Đạt

70 27211342379  Phan Văn  Thành 25/02/2003 Quảng Bình 30TBN12 V V Không Đạt

71 27205202866  Trần Thị Thanh  Thảo 02/10/2003 Gia Lai 30TBN12 9.0 7.5 Đạt

72 27207202668  Nguyễn Thị Tây  Thi 22/11/2003 Quảng Nam 30TBN12 10.0 9.0 Đạt

73 27203829417  Lê Thị  Thoa 15/09/2003 Quảng Nam 30THT11 7.3 5.5 Đạt F

74 27203353602  Lê Thị Hoài  Thu 03/12/2003 Đắk Lắk 30TBN12 8.0 5.4 Đạt

75 27207132468  Lê Thị Khánh  Thư 17/10/2003 Nghệ An 29SBN4 5.7 6.8 Đạt F

76 27202302418  Lương Thị Anh  Thư 10/06/2003 Đà Nẵng 30CSC7 7.7 6.5 Đạt

77 27202341300  Trần Thị Phương  Thư 19/07/2003 Quảng Nam 30TBN12 6.3 5.0 Đạt

78 27202202544  Ngô Thị Hoài  Thương 08/11/2003 Quảng Nam 30CSC7 9.3 7.3 Đạt

79 26203535529  Nguyễn Thị Hoài  Thương 05/05/2002 Hà Tĩnh 30CSC7 V V Không Đạt

80 27202200905  Nguyễn Thị  Thúy 28/12/2003 Quảng Nam 30TBN12 7.7 6.8 Đạt

81 27202102266  Đoàn Thị Bích  Trâm 17/08/2003 Quảng Nam 30CSC7 8.0 5.9 Đạt

82 28204605415  Trần Thị Ngọc  Trâm 27/08/2004 Quảng Bình 30SYC4 8.7 5.0 Đạt

83 28204954207  Đặng Thị Thùy  Trang 26/01/2004 Vũng Tàu 30SYC4 7.0 6.8 Đạt

84 27202537459  Võ Thùy  Trang 14/02/2003 Quảng Bình 30CSC7 9.3 7.5 Đạt

85 27203850089  Phan Thị Thúy  Triều 27/07/2003 Hà Tĩnh 30CYC6 6.7 3.8 Không Đạt F

86 27203137252  Hồ Thị  Trúc 19/10/2003 Quảng Trị 30SYC4 5.7 5.0 Đạt

87 27205202000  Võ Thị Thanh  Trúc 09/07/2003 Đắk Lắk 30TBN12 8.7 8.0 Đạt

88 28204954711  Lê Thị Ngọc  Tú 20/12/2004 Quảng Bình 30SYC4 7.3 5.5 Đạt

89 27217222514  Trần Văn Thanh  Tùng 18/06/2003 Đà Nẵng 30TBN12 7.7 6.0 Đạt

90 27203339246  Nguyễn Thị Thu  Uyên 11/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 7.0 5.5 Đạt

91 27202135813  Nguyễn Thị Hồng  Vi 07/10/2003 Đà Nẵng 30SYC4 8.7 7.0 Đạt

92 27213302791  Trần Nguyễn Tường  Vi 03/10/2003 Đà Nẵng 30TBN12 8.7 5.8 Đạt

93 27203853799  Đỗ Thị Thảo  Vy 12/07/2003 Quảng Trị 30CSC7 9.3 8.5 Đạt

94 28204946425  Tống Khánh  Vy 07/06/2004 Đà Nẵng 30SYC4 9.7 5.0 Đạt

95 27204320113  Ngô Châu  Vỹ 15/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 6.7 6.5 Đạt

96 27203744608  Huỳnh Thị Như  Ý 29/03/2003 Kon Tum 30SYC4 5.3 6.0 Đạt

97 28204902639  Hồ Nguyễn Thị Mỹ  Yên 10/01/2004 Quảng Nam 30SYC4 4.3 5.0 Không Đạt
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Dương Trương Quốc Khánh


